
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 24 Ngõ 110 Tập thể nhà máy sơn đại bàng (Tổ dân phố số 2), Xã Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÚC

0109669688

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

2. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

5. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

6. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

7. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và 
chữa cháy

3290

8. Xây dựng nhà để ở 4101

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Xây dựng công trình đường sắt 4211

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
ĐỨC PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC PHUC TRADING AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ĐỨC PHÚC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934487692
Email: info.ducphuc123@gmail.com

Fax:
Website:
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18. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, 
hệ thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng ; - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp 
trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : + Thang 
máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống 
đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + 
Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 
- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

4329

22. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

23. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

25. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng;

8559

26. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

27. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ Quản lý bất động sản

6820

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư 
vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

7110

29. Xây dựng công trình điện 4221

30. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

31. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

33. Xây dựng công trình công ích khác 4229

34. Xây dựng công trình thủy 4291

35. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
( Không gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4530

36. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
chi tiết: - Tư vấn về nông học; - Tư vấn về môi trường; - Tư 
vấn về công nghệ khác;

7490
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37. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
mặt hàng Nhà nước cấm) 

8299

39. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

40. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

41. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
( Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

42. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

43. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

44. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); 
- Bán buôn thuốc thú y ( Điều 17 Nghị định 35/2016/NĐ-CP 
hướng dẫn Luật thú y); 
- Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; 
máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 
thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; thiết bị giám sát điện thoại di 
động GSM và các loại thiết bị giám sát điện thoại di động khác 
(Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an 
ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện)

4669(Chính)

45. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

4772

46. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, theo 
tuyến cố định;

4932

47. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

48. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

49. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

50. Đào tạo sơ cấp 8531
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1.200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐINH THỊ 
NGỌC MAI

Việt 
Nam

Căn 2907B HH02 
chung cư Ecolake 
view, 32 Đại Từ, 
Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 83,333 037192000910

2 LÊ DUY 
CƯỜNG

Việt 
Nam

Căn 2907B HH02 
chung cư Ecolake 
view, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 16,667 040085000138

51. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà 
ở và dân dụng; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường 
dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền 
hình, bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh, + Hệ thống 
chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống 
trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố

4321

52. Phá dỡ 4311

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037192000910
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn 2907B HH02 chung cư Ecolake view, 32 Đại Từ, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn 2907B HH02 chung cư Ecolake view, 32 Đại Từ, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH THỊ NGỌC MAI Nữ

10/06/1992 Kinh Việt Nam

28/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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